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Số: 2805/QĐ- UBND                                 Bình Phước, ngày 19 tháng 12 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo vẽ bản đồ, đăng ký 
quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Công văn số 3743/BTNMT-KHTC ngày 07/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương thức thực hiện các dự án đo đạc bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng;

Căn cứ Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT/BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ–UBND ngày 28/5/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 623/TTr-STNMT ngày 13/12/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo vẽ bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
1. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn các xã thuộc huyện Bù gia Mập, tỉnh Bình Phước.

2. Mục tiêu Phương án:

- Tăng cường năng lực hoạt động trong quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai theo qui định của Luật Đất đai năm 2003;

- Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước nắm chính xác nguồn tài nguyên đất, làm cơ sở để lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất, qui hoạch xây dựng các khu dân cư và quản lý đất đai theo một hệ thống thống nhất;

- Cung cấp tài liệu chính xác để giải quyết các vấn đề có liên quan đến sử dụng đất.

3. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước.

4. Nội dung thực hiện:

a) Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

b) Khối lượng thực hiện: 
- Xây dựng lưới địa chính :

+ Đo nối tọa độ vào điểm hạng cao: 34 điểm (25 điểm khó khăn 3; 09 điểm khó khăn 4);

+ Xây dựng điểm ĐC: 631 điểm (389 điểm khó khăn 3; 242 điểm khó khăn 4);

+ Tính toán lưới ĐCI về hệ tọa độ VN 2000: 38 điểm;

+ Tính toán lưới ĐCII về hệ tọa độ VN 2000: 91 điểm;

+ Nắn chuyển, biên tập bản đồ tỷ lệ 1/10000 từ hệ tọa độ HN 72 về VN 2000 : 36 mảnh;

- Tổng diện tích đo vẽ và lập BĐ địa chính: 98.113,93 ha;

+ Đo vẽ  tỷ lệ 1/500 diện tích 15 ha (05 ha khó khăn 2; 10 ha khó khăn 3);

+ Đo vẽ  tỷ lệ 1/1000 diện tích 183,0 ha khó khăn 4;

+ Đo vẽ tỷ lệ 1/2000 diện tích 38.956,63 ha (11.631,52 khó khăn 2; 24.093,95 ha khó khăn 3; 3.231,16 ha khó khăn 4);

+ Đo vẽ tỷ lệ 1/5000 diện tích 58.959,3 ha (6.833,8 ha khó khăn 2; 19.162,64 ha khó khăn 3; 32.962,86 ha khó khăn 4);

+ Chỉnh lý biến động bản đồ địa chính:  1.644 thửa (tỷ lệ 1/500: 162 thửa; tỷ lệ 1/2000: 1.062 thửa; tỷ lệ 1/5000: 420 thửa);

+ Đăng ký lập sơ cấp GCNQSD đất: 167.904 thửa, 102.775 GCNQSD đất;

+ Xây dựng CSDL địa chính: 176.730 thửa.

5. Giải pháp kỹ thuật: Thực hiện theo phương án được phê duyệt, theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành .

6. Dự toán và nguồn vốn:

a) Tổng dự toán : 125.089.767.241 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, không trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi bảy nghìn, hai trăm bốn mươi mốt đồng) 
Trong đó:
-  Xây dựng lưới địa chính, bình sai lại lưới ĐC: 
  5.171.674.784 đồng;
-  Đo vẽ bản đồ địa chính: 




68.465.432.716 đồng;
-  Đăng ký lập hồ sơ địa chính: 



15.099.256.530  đồng;
- Xây dựng CSDL địa chính: 



14.591.255.598 đồng;
- Chi khác: 






10.390.350.594  đồng;
- Thuế giá trị gia tăng: 




11.371.797.022  đồng.

(Có bảng dự toán kèm theo).

 b) Nguồn vốn: Cân đối 10% số tiền sử dụng đất thu năm 2012 và 2013 của tỉnh, phần còn lại thực hiện theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND tỉnh (ngân sách tỉnh cân đối 30%, Trung ương hỗ trợ 70%)
7. Thời gian thực hiện: Năm 2012 và 2013.
Điều 2. Chỉ định các đơn vị sau đây thi công đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính các xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước:

1. Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 305 thi công các xã Phước Minh, Bình Thắng, Đa Kia, Bình Sơn, Long Bình, Long Hưng, Đak Ơ, Bù Gia Mập, Phước Tân, Phú Riềng và Phú Trung.

2. Trung tâm Kỹ thuật Địa chính tỉnh Bình Phước thi công các xã Long Hà, Bù Nho, Long Tân, Phú Nghĩa và Đức Hạnh.

 3. Công ty TNHH Một thành viên Đo đạc bản đồ số 1 thi công xã Bình Tân và Phú Văn.

Điều 3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra đôn đốc tổ chức thực hiện Phương án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Giám đốc Xí nghiệp trắc địa Bản đồ 305, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Đia chính tỉnh Bình Phước, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đo đạc Bản đồ số 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.










KT. CHỦ TỊCH
                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                  Nguyễn Văn Lợi
DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP LƯỚI, ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, 
LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH CÁC XÃ 
THUỘC HUYỆN BÙ GIA MẬP , TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 19/12/2011  của UBND tỉnh)  
	Số

TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị

tính
	Loại

KK
	Khối

lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	XÂY DỰNG LƯỚI ĐỊA CHÍNH.  BÌNH SAI LẠI LƯỚI ĐC
	5.171.674.784

	1
	Xây dựng lưới ĐC. KK3 
	 
	 
	 
	2.802.014.880

	1.1
	Ngoại nghiệp
	điểm
	3
	389
	6.939.851
	2.699.602.044

	1.2
	Nội nghiệp
	điểm
	3
	389
	263.272
	102.412.836

	2
	Xây dựng lưới ĐC. KK4
	
	
	
	2.253.455.740

	2.1
	Ngoại nghiệp
	điểm
	4
	242
	9.048.529
	2.189.743.898

	2.2
	Nội nghiệp
	điểm
	4
	242
	263.272
	63.711.842

	3
	Đo nối điểm hạng cao. KK3 
	 
	 
	 
	58.450.202

	3.1
	Ngoại nghiệp
	điểm
	3
	25
	2.074.736
	51.868.400

	3.2
	Nội nghiệp
	điểm
	3
	25
	263.272
	6.581.802

	4
	Đo nối điểm hạng cao. KK4
	
	
	
	25.587.883

	4.1
	Ngoại nghiệp
	điểm
	4
	9
	2.579.826
	23.218.434

	4.2
	Nội nghiệp
	điểm
	4
	9
	263.272
	2.369.449

	5
	Bình sai lại lưới ĐCI từ HN-72 về VN-2000
	
	
	10.004.339

	5.1
	Nội nghiệp
	điểm
	3
	38
	263.272
	10.004.339

	6
	Bình sai lại lưới ĐCII từ HN-72 về VN-2000
	
	
	22.161.740

	6.1
	Nội nghiệp
	điểm
	3
	91
	243.536
	         22.161.740

	II
	ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000
	68.465.432.716

	1
	Đo vẽ BĐ địa chính tỷ lệ 1/500. KK2 
	 
	 
	 
	40.967.222

	1.1
	Ngoại nghiệp
	ha
	2
	5,0
	7.207.432
	36.037.158

	1.2
	Nội nghiệp
	ha
	2
	5,0
	986.013
	4.930.064

	2
	Đo vẽ BĐ địa chính tỷ lệ 1/500. KK3 
	 
	 
	 
	100.758.961

	2.1
	Ngoại nghiệp
	ha
	3
	10,0
	9.037.182
	90.371.823

	2.2
	Nội nghiệp
	ha
	3
	10,0
	1.038.714
	10.387.137

	3
	Đo vẽ BĐ địa chính tỷ lệ 1/1000. KK4 
	 
	 
	 
	786.242.770

	3.1
	Ngoại nghiệp
	ha
	4
	183,0
	3.794.321
	694.360.761

	3.2
	Nội nghiệp
	ha
	4
	183,0
	502.087
	91.882.009

	4
	Đo vẽ BĐ địa chính tỷ lệ 1/2000. KK2 
	 
	 
	 
	10.628.350.788

	4.1
	Ngoại nghiệp
	ha
	2
	11.631,52
	736.100
	8.561.960.550

	4.2
	Nội nghiệp
	ha
	2
	11.631,52
	177.654
	2.066.390.239

	6
	Đo vẽ BĐ địa chính tỷ lệ 1/2000. KK3 
	 
	 
	 
	25.024.159.840

	6.1
	Ngoại nghiệp
	ha
	3
	24.093,95
	846.904
	20.405.263.448

	6.2
	Nội nghiệp
	ha
	3
	24.093,95
	191.704
	4.618.896.393

	7
	Đo vẽ BĐ địa chính tỷ lệ 1/2000. KK4 
	 
	 
	 
	4.143.136.407

	7.1
	Ngoại nghiệp
	ha
	4
	3.231,16
	1.107.223
	3.577.614.235

	7.2
	Nội nghiệp
	ha
	4
	3.231,16
	175.021
	565.522.172

	8
	Đo vẽ BĐ địa chính tỷ lệ 1/5000. KK2 
	 
	 
	 
	2.725.173.483

	8.1
	Ngoại nghiệp
	ha
	2
	6.833,80
	366.740
	2.506.225.890

	8.2
	Nội nghiệp
	ha
	2
	6.833,80
	32.039
	218.947.593

	9
	Đo vẽ BĐ địa chính tỷ lệ 1/5000. KK3 
	 
	 
	 
	8.468.053.474

	9.1
	Ngoại nghiệp
	ha
	3
	19.162,64
	405.606
	7.772.481.106

	9.2
	Nội nghiệp
	ha
	3
	19.162,64
	36.298
	695.572.368

	
	
	
	
	
	

	10
	Đo vẽ BĐ địa chính tỷ lệ 1/5000. KK4  
	 
	
	
	16.178.571.505

	10.1
	Ngoại nghiệp
	ha
	4
	32.962,86
	448.763
	14.792.521.115

	10.2
	Nội nghiệp
	ha
	4
	32.962,86
	42.049
	1.386.050.390

	11
	Chỉnh lý bản đồ 1/500
	 
	 
	 
	47.631.327

	11.1
	Ngoại nghiệp
	thửa
	2
	162
	265.938
	43.081.901

	11.2
	Nội nghiệp
	thửa
	2
	162
	28.083
	4.549.426

	12
	Chỉnh lý bản đồ 1/2000
	 
	 
	 
	136.299.901

	12.1
	Ngoại nghiệp
	thửa
	3
	1062
	104.346
	110.815.386

	12.2
	Nội nghiệp
	thửa
	3
	1062
	23.997
	25.484.515

	13
	Chỉnh lý bản đồ 1/5000
	 
	 
	 
	108.585.415

	13.1
	Ngoại nghiệp
	thửa
	3
	420
	231.504
	97.231.473

	13.2
	Nội nghiệp
	thửa
	3
	420
	27.033
	11.353.942

	14
	Nắn chuyển bản đồ 1/10000 (lấy đơn giá nắn chuyển bản đồ 1/5000. KK4) 
	 
	 
	77.501.619

	14.1
	Nội nghiệp
	mảnh
	4
	36
	2.152.823
	         77.501.619

	III
	ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI. LẬP HSĐC 
	 
	 
	 
	15.099.256.530

	IV
	XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH 
	 
	 
	 
	14.591.255.598

	V
	CHI KHÁC
	 
	 
	 
	 
	10.390.350.594

	1
	TN chịu thuế tính trước (5.5%)
	 
	 
	 
	 
	5.683.019.079

	1.1
	Phần Đo đạc bản đồ
	 
	 
	 
	 
	4.050.040.912

	1.2
	Phần đăng ký đất đai. lập HSĐC
	 
	 
	 
	 
	830.459.109

	1.3
	Phần xây dựng CSDL
	 
	 
	 
	 
	802.519.058

	2
	Chi phí khảo sát. lập TKKT-DT
	 
	 
	 
	 
	674.073.829

	3
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu
	 
	 
	 
	 
	4.033.257.686

	3.1
	Phần Đo đạc bản đồ
	 
	 
	 
	 
	2.845.637.201

	3.2
	Phần đăng ký đất đai. lập HSĐC
	 
	 
	 
	 
	603.970.261

	3.3
	Phần xây dựng CSDL
	 
	 
	 
	 
	583.650.224

	VI
	THUẾ GTGT(VAT)
	 
	 
	 
	 
	11.371.797.022

	 
	TỔNG DỰ TOÁN (= I+II+III+IV+V+VI)
	125.089.767.241


 Tổng dự toán kinh phí: 125.089.767.244 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, không trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi bảy nghìn, hai trăm bốn mươi mốt đồng).
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